
SỞ Y TẾ TỈNH LAI CHÂU CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BỆNH VIỆN PHỔI TỈNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ HÀNH NGHỀ

1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Bệnh viện Phổi tỉnh Lai Châu
2. Địa chỉ: Tổ 27, Phường Tân Phong,Tỉnh Lai Châu
3. Thời gian làm việc hằng ngày của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: 24/24h
4. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh:

STT Họ và tên

Số giấy phép
hành nghề/Số

chứng chỉ
hành nghề

Phạm vi hành nghề
Thời gian đăng ký

hành nghề tại cơ sở khám bệnh,
chữa bệnh

Vị trí chuyên môn

Thời gian
đăng ký hành
nghề tại cơ sở
khám bệnh,
chữa bệnh

khác (nếu có)

Ghi chú

I Ban Giám đốc Bệnh viện

1 Phạm Mạnh Hùng 0002166/LCH-
CCHN Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa hệ Nội

Giờ hành chính Sáng từ 7h30-12h,
Chiều từ 13h30 - 17h ( từ thứ 2 đến

thứ 6 ); Ngoài ra thời gian trực và làm
ngoài giờ theo sự phân công.

BS CKII, Giám đốc bệnh
viện.

2 Nguyễn Thị Miễn 000453/LCH-
CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nhi. Thực
hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo định tại
Thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV

ngày 27/5/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ Quy định
mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp bác sỹ.

Quản lý và điều trị Lao và Lao kháng thuốc

Giờ hành chính Sáng từ 7h30-12h,
Chiều từ 13h30 - 17h ( từ thứ 2 đến

thứ 6 ) Ngoài ra thời gian trực và làm
ngoài giờ theo sự phân công của lãnh

đạo đơn vị.

BSCKI, Phó Giám đốc, là
người chịu trách nhiệm

chuyên môn kỹ thuật của
Bệnh viện.

" Trưa 12h-13h;
chiều từ 17h đến
21h từ thứ 2 đến

thứ 6;
Thứ 7,Chủ nhật,
ngày lễ cả ngày
Tại Phòng khám
chuyên khoa nhi

BS Miễn"
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II Phòng Kế hoạch - Tài chính - Điều dưỡng

3 Đỗ Thành Nguyên 000459/LCH -
CCHN

Thực hiện công việc của Điều dưỡng, theo Quyết
định số 41/2005/QĐ-BNV ngày 24/4/2005 của

BNV ban hành tiêu chuẩn Nghiệp vụ các nghạch
viên chức Y tế Điều dưỡng.

Giờ hành chính Sáng từ 7h30-12h,
Chiều từ 13h30 - 17h ( từ thứ 2 đến

thứ 6 ) Ngoài ra thời gian trực và làm
ngoài giờ theo sự phân công của lãnh

đạo đơn vị.

Cử nhân YTCC. Trưởng
Phòng phòng Kế hoạch -
Tài chính - Điều dưỡng

4 Nguyễn T.Lan Phương 000440/LCH -
CCHN

Thực hiện công việc của Điều dưỡng theo Quyết
định số 41/2005/QĐ – BNV ngày 22/4/2005 của
Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành tiêu chuẩn
nghiệp vụ các ngạch viên chức y tế điều dưỡng,

Thăm dò chức năng hô hấp

Giờ hành chính Sáng từ 7h30-12h,
Chiều từ 13h30 - 17h ( từ thứ 2 đến

thứ 6 ) Ngoài ra thời gian trực và làm
ngoài giờ theo sự phân công của lãnh

đạo đơn vị.

 Điều dưỡng đại học. Phó
trưởng Phòng phòng Kế
hoạch - Tài chính - Điều
dưỡng. Thực hiện nhiệm
vụ tại khoa Khám bệnh.

5 Nguyễn Thị Thúy Nga 0001751/LCH-
CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo
quy định tại Thông tư 26/2015/TTLT-BYT-BNV
ngày 7/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn chức

danh nghề nghiệp điều dưỡng.

Giờ hành chính Sáng từ 7h30-12h,
Chiều từ 13h30 - 17h ( từ thứ 2 đến

thứ 6 ) Ngoài ra thời gian trực và làm
ngoài giờ theo sự phân công của lãnh

đạo đơn vị.

Điều dưỡng đại học, Thực
hiện nhiệm vụ tại khoa

Khám bệnh.

III Khoa Khám bệnh đa khoa

6 Hồ Thị Nội
000433/LCH -

CCHN, 269/QĐ-
SYT

Khám bệnh, chữa bệnh hệ đa khoa hệ Nội. Thực
hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy

định tại Thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-
BNV ngày 27/5/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ Quy
định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp bác

sỹ. Đọc kết quả đo chức năng hô hấp. Bổ sung
thêm chuyên khoa Nội khoa. Thở máy không xâm

nhập trong điều trị người bệnh suy hô hấp

Giờ hành chính Sáng từ 7h30-12h,
Chiều từ 13h30 - 17h ( từ thứ 2 đến

thứ 6 ) Ngoài ra thời gian trực và làm
ngoài giờ theo sự phân công của lãnh

đạo đơn vị.

Bác sĩ CKI Nội, Phó
trưởng khoa Khám bệnh

đa khoa.

7 Trần Thị Thuỷ 0002170/LCH -
CCHN

Khám chữa bệnh đa khoa thực hiện các kỹ thuật
chuyên môn theo quy định tại khoản 1, Điều 4,

Thông tư 35/2019/TT-BYT ngày 30/12/2019 của
Bộ Y tế quy định phạm vi hoạt động chuyên môn
đối với người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh,
Kỹ thuật nội soi tai mũi họng. Quản lý và điều trị

Lao và Lao kháng thuốc

Giờ hành chính Sáng từ 7h30-12h,
Chiều từ 13h30 - 17h ( từ thứ 2 đến

thứ 6 ) Ngoài ra thời gian trực và làm
ngoài giờ theo sự phân công của lãnh

đạo đơn vị.

Bác sĩ  đa khoa, Khoa
khám bệnh đa khoa.

8 Nguyễn Văn Đức 000474/LCH -
CCHN

Khám chữa bệnh đa khoa thực hiện các kỹ thuật
chuyên môn theo quy định tại khoản 1, Điều 4,

Thông tư 35/2019/TT-BYT ngày 30/12/2019 của
Bộ Y tế quy định phạm vi hoạt động chuyên môn
đối với người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh.

Quản lý và điều trị Lao và Lao kháng thuốc

Giờ hành chính Sáng từ 7h30-12h,
Chiều từ 13h30 - 17h ( từ thứ 2 đến

thứ 6 ) Ngoài ra thời gian trực và làm
ngoài giờ theo sự phân công của lãnh

đạo đơn vị.

Bác sĩ  đa khoa.

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



9 Đoàn Thị Liên 000748/LCH-
CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo
quy định tại Thông tư 26/2015/TTLT-BYT-BNV
ngày 7/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn chức

danh nghề nghiệp điều dưỡng, Thực hành đo chức
năng hô hấp

Giờ hành chính Sáng từ 7h30-12h,
Chiều từ 13h30 - 17h ( từ thứ 2 đến

thứ 6 ) Ngoài ra thời gian trực và làm
ngoài giờ theo sự phân công của lãnh

đạo đơn vị.

Điều dưỡng đại học, Điều
dưỡng Trưởng Khoa
Khám bệnh đa khoa.

10 Lê Thị Hoa 000452/LCH -
CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo
quy định tại Thông tư 26/2015/TTLT-BYT-BNV
ngày 7/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn chức

danh nghề nghiệp điều dưỡng hạng III.

Giờ hành chính Sáng từ 7h30-12h,
Chiều từ 13h30 - 17h( từ thứ 2 đến thứ

6 ) Ngoài ra thời gian trực và làm
ngoài giờ theo sự phân công của lãnh

đạo đơn vị.

Điều dưỡng đại học

11 Trần Thị Thành 000481/LCH -
CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo
quy định tại Thông tư 26/2015/TTLT-BYT-BNV
ngày 7/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn chức

danh nghề nghiệp điều dưỡng hạng III.

Giờ hành chính Sáng từ 7h30-12h,
Chiều từ 13h30 - 17h ( từ thứ 2 đến

thứ 6 ) Ngoài ra thời gian trực và làm
ngoài giờ theo sự phân công của lãnh

đạo đơn vị.

Cử nhân Điều dưỡng
chuyên ngành nữ hộ sinh

12 Mai Văn Hiểu 000428/LCH -
CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo
Quy định tại Thông tư 26/2015/TTLT - BYT-

BNV ngày 7/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn
chức danh nghề nghiệp điều dưỡng hạng III.

Giờ hành chính Sáng từ 7h30-12h,
Chiều từ 13h30 - 17h ( từ thứ 2 đến

thứ 6 ) Ngoài ra thời gian trực và làm
ngoài giờ theo sự phân công của lãnh

đạo đơn vị.

Điều dưỡng đại học. Phó,
trưởng khoa Kiểm soát

nhiễm khuẩn,  Thực hiện
nhiệm vụ tại khoa Khám

bệnh.
IV Khoa Lao Ngoài phổi

13 Nguyễn Thị Thảo
0001786/LCH -

CCHN,
1287/QĐ-SYT

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa, chuyên khoa
Lao. Siêu âm ổ bụng tổng quát, Đọc phim X -

Quang lồng ngực  thẳng nghiêng, chụp cắt lớp vi
tính lồng ngực. Bổ sung thêm chuyên khoa Lao.

Quản lý và điều trị Lao và Lao kháng thuốc
 

Giờ hành chính Sáng từ 7h30-12h,
Chiều từ 13h30 - 17h ( từ thứ 2 đến

thứ 6 ) Ngoài ra thời gian trực và làm
ngoài giờ theo sự phân công của lãnh

đạo đơn vị.

Bác sĩ  CKI Lao, Phụ
trách Khoa Lao Ngoài

phổi

14 Phạm Thành Luân 000123/LCH-
GPHN

Y khoa. Quản lý và điều trị Lao và Lao kháng
thuốc

Giờ hành chính Sáng từ 7h30-12h,
Chiều từ 13h30 - 17h ( từ thứ 2 đến

thứ 6 ) Ngoài ra thời gian trực và làm
ngoài giờ theo sự phân công của lãnh

đạo đơn vị.

Bác sĩ  Y khoa

15 Lê Thành Sơn 000212/LCH-
GPHN

Y khoa. Quản lý và điều trị Lao và Lao kháng
thuốc

Giờ hành chính Sáng từ 7h30-12h,
Chiều từ 13h30 - 17h ( từ thứ 2 đến

thứ 6 ) Ngoài ra thời gian trực và làm
ngoài giờ theo sự phân công của lãnh

đạo đơn vị.

Bác sĩ đa khoa
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16 Quan Thị Mến 000467/LCH -
CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo
quy định tại Thông tư 26/2015/TTLT-BYT-BNV
ngày 7/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn chức

danh nghề nghiệp điều dưỡng hạng III.

Giờ hành chính Sáng từ 7h30-12h,
Chiều từ 13h30 - 17h ( từ thứ 2 đến

thứ 6 ) Ngoài ra thời gian trực và làm
ngoài giờ theo sự phân công của lãnh

đạo đơn vị.

Điều dưỡng đại học. Phụ
trách Điều dưỡng khoa

Lao ngoài Phổi

17 Bùi Văn Tỉnh 000188/LCH-
GPHN Điều dưỡng, Thực hiện đo chức năng hô hấp

Giờ hành chính Sáng từ 7h30-12h,
Chiều từ 13h30 - 17h ( từ thứ 2 đến

thứ 6 ) Ngoài ra thời gian trực và làm
ngoài giờ theo sự phân công của lãnh

đạo đơn vị.

 Điều dưỡng đại học

18 Chẻo Mỹ Lai 0001513/LCH -
CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo
quy định tại Thông tư 26/2015/TTLT-BYT-BNV
ngày 7/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn chức

danh nghề nghiệp điều dưỡng.

Giờ hành chính Sáng từ 7h30-12h,
Chiều từ 13h30 - 17h ( từ thứ 2 đến

thứ 6 ) Ngoài ra thời gian trực và làm
ngoài giờ theo sự phân công của lãnh

đạo đơn vị.

Điều dưỡng đại học

19 Bùi Thị Ngân 000429/LCH -
CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo
quy định tại Thông tư 26/2015/TTLT-BYT-BNV
ngày 7/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn chức

danh nghề nghiệp điều dưỡng hạng III.

Giờ hành chính Sáng từ 7h30-12h,
Chiều từ 13h30 - 17h ( từ thứ 2 đến

thứ 6 ) Ngoài ra thời gian trực và làm
ngoài giờ theo sự phân công của lãnh

đạo đơn vị.

Điều dưỡng đại học

V Khoa Hồi sức cấp cứu

20 Nguyễn Thị Hồng
Nhung

00471/LCH -
CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa hệ Nội.Thực hiện
phạm vi hoạt động chuyên môn theo Thông tư
liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày

27/5/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ Quy định mã
số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp bác sỹ, Đọc
kết quả đo chức năng hô hấp, Điện tâm đồ cơ bản.

Quản lý và điều trị Lao và Lao kháng thuốc

Giờ hành chính Sáng từ 7h30-12h,
Chiều từ 13h30 - 17h ( từ thứ 2 đến

thứ 6 ) Ngoài ra thời gian trực và làm
ngoài giờ theo sự phân công của lãnh

đạo đơn vị.

Bác sĩ đa khoa, Phụ trách
khoa HSCC

21 Nguyễn Tiến Hưng 000479/LCH -
CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nội, Kỹ
thuật đo và đọc kết quả đo chức năng hô hấp, Siêu

âm tổng quát. Quản lý và điều trị Lao và Lao
kháng thuốc

Giờ hành chính Sáng từ 7h30-12h,
Chiều từ 13h30 - 17h ( từ thứ 2 đến

thứ 6 ) Ngoài ra thời gian trực và làm
ngoài giờ theo sự phân công của lãnh

đạo đơn vị.

BSCKI Nội

22 Phùng Văn Chung 0002113/LCH -
CCHN

Khám chữa bệnh đa khoa thực hiện các kỹ thuật
chuyên môn theo quy định tại khoản 1, Điều 4,

Thông tư 35/2019/TT-BYT ngày 30/12/2019 của
Bộ Y tế quy định phạm vi hoạt động chuyên môn
đối với người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh,

Định hướng chuyên khoa Hồi sức cấp cứu

Giờ hành chính Sáng từ 7h30-12h,
Chiều từ 13h30 - 17h( từ thứ 2 đến thứ

6 ) Ngoài ra thời gian trực và làm
ngoài giờ theo sự phân công của lãnh

đạo đơn vị.

Bác sĩ  đa khoa
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23 Nguyễn Thị Hồng 000710/LCH -
CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo
quy định tại Thông tư 26/2015/TTLT-BYT-BNV
ngày 7/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn chức

danh nghề nghiệp điều dưỡng hạng III.

Giờ hành chính Sáng từ 7h30-12h,
Chiều từ 13h30 - 17h ( từ thứ 2 đến

thứ 6 ) Ngoài ra thời gian trực và làm
ngoài giờ theo sự phân công của lãnh

đạo đơn vị.

Điều dưỡng đại học. Điều
dưỡng trưởng khoa HSCC

24 Nguyễn Thị Quyên 000485/LCH -
CCHN

Thực hiện công việc của Điều dưỡng theo Quyết
định số 41/2005/QĐ - BNV ngày 22/4/2005 của
Bộ trưởng bộ nội vụ về việc ban hành tiêu chuẩn
nghiệp vụ các ngạch viên chức y tế điều dưỡng.

Giờ hành chính Sáng từ 7h30-12h,
Chiều từ 13h30 - 17h ( từ thứ 2 đến

thứ 6 ) Ngoài ra thời gian trực và làm
ngoài giờ theo sự phân công của lãnh

đạo đơn vị.

Điều dưỡng cao đẳng

25 Đoàn Ngọc Cường 000156/LCH-
GPHN Điều dưỡng

Giờ hành chính Sáng từ 7h30-12h,
Chiều từ 13h30 - 17h ( từ thứ 2 đến

thứ 6 ) Ngoài ra thời gian trực và làm
ngoài giờ theo sự phân công của lãnh

đạo đơn vị.

 Điều dưỡng đại học

VI Khoa Bệnh Phổi

26 Lò Thị Chiến
000603/LCH-

CCHN, 271/QĐ-
SYT

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa.Thực hiện phạm
vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại Thông

tư liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày
27/5/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ Quy định mã

số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp bác sỹ, Siêu
âm tổng quát, Điện tâm đồ cơ bản, Đọc phim X -
Quang lồng ngực thẳng nghiêng, chụo cắt lớp vi
tính lồng ngực. Quản lý và điều trị Lao và Lao
kháng thuốc. Bổ sung thêm chuyên khoa Nội
khoa. Thở máy không xâm nhập trong điều trị

người bệnh suy hô hấp

Giờ hành chính Sáng từ 7h30-12h,
Chiều từ 13h30 - 17h ( từ thứ 2 đến

thứ 6 ) Ngoài ra thời gian trực và làm
ngoài giờ theo sự phân công của lãnh

đạo đơn vị.

Bác sĩ  CKI Nội, Phó
trưởng khoa Bệnh phổi.

27 Nguyễn Văn Tuyên 000443/LCH -
CCHN

Khám chữa bệnh đa khoa thực hiện các kỹ thuật
chuyên môn theo quy định tại khoản 1, Điều 4,

Thông tư 35/2019/TT-BYT ngày 30/12/2019 của
Bộ Y tế quy định phạm vi hoạt động chuyên môn
đối với người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh,

Bác sĩ nhi khoa cơ bản, Đọc kết quả đo chức năng
hô hấp. Quản lý và điều trị Lao và Lao kháng

thuốc
 

Giờ hành chính Sáng từ 7h30-12h,
Chiều từ 13h30 - 17h ( từ thứ 2 đến

thứ 6 ) Ngoài ra thời gian trực và làm
ngoài giờ theo sự phân công của lãnh

đạo đơn vị.

Bác sĩ  đa khoa
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28 Ngô Thị Chữ 0002066/LCH-
CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa hệ nội.Thực hiện
phạm vi hoạt động chuyên môn theo Thông tư
liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày

27/5/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ Quy định mã
số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp bác sỹ, Đọc
phim X - Quang lồng ngực thẳng nghiêng, chụo
cắt lớp vi tính lồng ngực, Cấp cứu nhi cơ bản,
Điện tâm đồ cơ bản. Quản lý và điều trị Lao và

Lao kháng thuốc

Giờ hành chính Sáng từ 7h30-12h,
Chiều từ 13h30 - 17h ( từ thứ 2 đến

thứ 6 ) Ngoài ra thời gian trực và làm
ngoài giờ theo sự phân công của lãnh

đạo đơn vị.

Bác sĩ đa khoa

29 Đỗ Thị Thao 000431/LCH -
CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo
quy định tại Thông tư 26/2015/TTLT-BYT-BNV
ngày 7/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn chức
danh nghề nghiệp điều dưỡng hạng III. Chăm sóc

bệnh nhân thở máy

Giờ hành chính Sáng từ 7h30-12h,
Chiều từ 13h30 - 17h ( từ thứ 2 đến

thứ 6 ) Ngoài ra thời gian trực và làm
ngoài giờ theo sự phân công của lãnh

đạo đơn vị.

Điều dưỡng Đại học, Điều
dưỡng trưởng khoa Bệnh

Phổi

30 Thùng Thị Tình 000464/LCH -
CCHN

Thực hiện công việc của Điều dưỡng theo Quyết
định số 41/2005/QĐ - BNV ngày 22/4/2005 của
Bộ trưởng bộ nội vụ về việc ban hành tiêu chuẩn
nghiệp vụ các ngạch viên chức y tế điều dưỡng.

Giờ hành chính Sáng từ 7h30-12h,
Chiều từ 13h30 - 17h ( từ thứ 2 đến

thứ 6 ) Ngoài ra thời gian trực và làm
ngoài giờ theo sự phân công của lãnh

đạo đơn vị.

 Điều dưỡng cao đẳng

31 Lê Thị Giang 000145/LCH-
GPHN Điều dưỡng

Giờ hành chính Sáng từ 7h30-12h,
Chiều từ 13h30 - 17h( từ thứ 2 đến thứ

6 ) Ngoài ra thời gian trực và làm
ngoài giờ theo sự phân công của lãnh

đạo đơn vị.

 Điều dưỡng đại học

32 Nguyễn Thị Định 000213/LCH-
GPHN Điều dưỡng

Giờ hành chính Sáng từ 7h30-12h,
Chiều từ 13h30 - 17h ( từ thứ 2 đến

thứ 6 ) Ngoài ra thời gian trực và làm
ngoài giờ theo sự phân công của lãnh

đạo đơn vị.

 Điều dưỡng cao đẳng

33 Hoàng Thị Hoài 000146/LCH-
GPHN Điều dưỡng

Giờ hành chính Sáng từ 7h30-12h,
Chiều từ 13h30 - 17h ( từ thứ 2 đến

thứ 6 ) Ngoài ra thời gian trực và làm
ngoài giờ theo sự phân công của lãnh

đạo đơn vị.

 Điều dưỡng đại học

34 Lê Lệ Hằng 000437/LCH -
CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo
quy định tại Thông tư 26/2015/TTLT-BYT-BNV
ngày 7/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn chức
danh nghề nghiệp điều dưỡng. Bổ túc vật lý trị

liệu/phục hồi chức năng

Giờ hành chính Sáng từ 7h30-12h,
Chiều từ 13h30 - 17h( từ thứ 2 đến thứ

6 ) Ngoài ra thời gian trực và làm
ngoài giờ theo sự phân công của lãnh

đạo đơn vị.

Điều dưỡng đại học

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



35 Nông Thị Thắm 000454/LCH -
CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo
quy định tại Thông tư 26/2015/TTLT-BYT-BNV
ngày 7/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn chức

danh nghề nghiệp điều dưỡng, Cấp cứu nhi cơ bản

Giờ hành chính Sáng từ 7h30-12h,
Chiều từ 13h30 - 17h ( từ thứ 2 đến

thứ 6 ) Ngoài ra thời gian trực và làm
ngoài giờ theo sự phân công của lãnh

đạo đơn vị.

Điều dưỡng đại học

36 Vàng Thị Hạnh 000439/LCH -
CCHN

Thực hiện công việc của Điều dưỡng theo Quyết
định số 41/2005/QĐ - BNV ngày 22/4/2005 của
Bộ trưởng bộ nội vụ về việc ban hành tiêu chuẩn
nghiệp vụ các ngạch viên chức y tế điều dưỡng.

Chăm sóc bệnh nhân thở máy

Giờ hành chính Sáng từ 7h30-12h,
Chiều từ 13h30 - 17h ( từ thứ 2 đến

thứ 6 ) Ngoài ra thời gian trực và làm
ngoài giờ theo sự phân công của lãnh

đạo đơn vị.

Điều dưỡng cao đẳng

37 Nguyễn T.Thu Loan 000151/LCH-
GPHN

Điều dưỡng, thực hiện kỹ thuật đo chức năng hô
hấp

Giờ hành chính Sáng từ 7h30-12h,
Chiều từ 13h30 - 17h ( từ thứ 2 đến

thứ 6 ) Ngoài ra thời gian trực và làm
ngoài giờ theo sự phân công của lãnh

đạo đơn vị.

 Điều dưỡng đại học

VII Khoa Lao Phổi - Lao HIV - Kháng thuốc

38 Nguyễn Xuân Giang 001555/LCH-
CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa; chuyên khoa Y
học gia đình, Điện tâm đồ cơ bản. Quản lý và điều

trị Lao và Lao kháng thuốc

Giờ hành chính Sáng từ 7h30-12h,
Chiều từ 13h30 - 17h ( từ thứ 2 đến

thứ 6 ) Ngoài ra thời gian trực và làm
ngoài giờ theo sự phân công của lãnh

đạo đơn vị.

Bác sỹ CKI YHGĐ.
Trưởng khoa Lao phổi -
Lao HIV - Kháng thuốc

39 Nguyễn Văn Tiến 000141/LCH-
GPHN

Y khoa. Quản lý và điều trị Lao và Lao kháng
thuốc

Giờ hành chính Sáng từ 7h30-12h,
Chiều từ 13h30 - 17h ( từ thứ 2 đến

thứ 6 ) Ngoài ra thời gian trực và làm
ngoài giờ theo sự phân công của lãnh

đạo đơn vị.

Bác sĩ Y khoa

40 Vũ Văn Tụ 0002543/LCH-
CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo
quy định tại Thông tư 26/2015/TTLT-BYT-BNV
ngày 7/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn chức

danh nghề nghiệp điều dưỡng hạng III.

Giờ hành chính Sáng từ 7h30-12h,
Chiều từ 13h30 - 17h ( từ thứ 2 đến

thứ 6 ) Ngoài ra thời gian trực và làm
ngoài giờ theo sự phân công của lãnh

đạo đơn vị.

Đại học Điều dưỡng, Điều
dưỡng trưởng khoa Lao

phổi - Lao HIV- Lao
kháng thuốc

41 Nguyễn Thị Tuyền 000484/LCH -
CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo
quy định tại Thông tư 26/2015/TTLT-BYT-BNV
ngày 7/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn chức

danh nghề nghiệp điều dưỡng hạng III.

Giờ hành chính Sáng từ 7h30-12h,
Chiều từ 13h30 - 17h ( từ thứ 2 đến

thứ 6 ) Ngoài ra thời gian trực và làm
ngoài giờ theo sự phân công của lãnh

đạo đơn vị.

Điều dưỡng đại học

42 Nguyễn T.Thanh Hương 000487/LCH -
CCHN

Thực hiện công việc của Điều dưỡng theo Quyết
định số 41/2005/QĐ - BNV ngày 22/4/2005 của
Bộ trưởng bộ nội vụ về việc ban hành tiêu chuẩn
nghiệp vụ các ngạch viên chức y tế điều dưỡng.

Giờ hành chính Sáng từ 7h30-12h,
Chiều từ 13h30 - 17h( từ thứ 2 đến thứ

6 ) Ngoài ra thời gian trực và làm
ngoài giờ theo sự phân công của lãnh

đạo đơn vị.

Điều dưỡng cao đẳng
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43 Lê Thị Phượng 000461/LCH -
CCHN

Thực hiện công việc của Điều dưỡng theo Quyết
định số 41/2005/QĐ - BNV ngày 22/4/2005 của
Bộ trưởng bộ nội vụ về việc ban hành tiêu chuẩn
nghiệp vụ các ngạch viên chức y tế điều dưỡng.

Giờ hành chính Sáng từ 7h30-12h,
Chiều từ 13h30 - 17h ( từ thứ 2 đến

thứ 6 ) Ngoài ra thời gian trực và làm
ngoài giờ theo sự phân công của lãnh

đạo đơn vị.

Điều dưỡng cao đẳng

44 Mai Linh Sâm 000435/LCH -
CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo
quy định tại Thông tư 26/2015/TTLT-BYT-BNV
ngày 7/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn chức

danh nghề nghiệp điều dưỡng hạng III.

Giờ hành chính Sáng từ 7h30-12h,
Chiều từ 13h30 - 17h ( từ thứ 2 đến

thứ 6 ) Ngoài ra thời gian trực và làm
ngoài giờ theo sự phân công của lãnh

đạo đơn vị.

 Điều dưỡng đại học

45 Vũ Thị Phương 000152/LCH-
GPHN Điều dưỡng

Giờ hành chính Sáng từ 7h30-12h,
Chiều từ 13h30 - 17h ( từ thứ 2 đến

thứ 6 ) Ngoài ra thời gian trực và làm
ngoài giờ theo sự phân công của lãnh

đạo đơn vị.

 Điều dưỡng đại học

VIII Khoa Dược, Vật tư Y tế - Cận lâm sàng

46 Vũ Ngọc Chính 000449/LCH -
CCHN

Khám chữa bệnh đa khoa và chuyên khoa chẩn
đoán hình ảnh, Siêu âm Doppler tim cơ bản, Điện

tâm đồ cơ bản, nội soi tai mũi họng
 

Giờ hành chính Sáng từ 7h30-12h,
Chiều từ 13h30 - 17h( từ thứ 2 đến thứ

6 ) Ngoài ra thời gian trực và làm
ngoài giờ theo sự phân công của lãnh

đạo đơn vị.

Bác sỹ Chuyên khoa 1
Chẩn đoán hình ảnh,

Trưởng khoa Dược, Vật
tư Y tế - Cận lâm sàng.
thực hiện khám, chữa

bệnh trong phạm vi hành
nghề

Ngoài giờ hành
chính từ 17h45
đến 22h và thứ

7, chủ nhật ,
ngày nghỉ lễ ,

ngoài ngày giờ
trực chuyên

môn của đơn vị.
Tại phòng khám

"Tân Uyên"

47 Nguyễn T.Thanh Xuân 000480/LCH -
CCHN

Cử nhân xét nghiệm y học: Thực hiện phạm vi
hoạt động chuyên môn theo quy định tại Thông tư

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 7/10/2015 quy
định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp kỹ

thuật Y hạng III, Cập nhật quy trình kỹ thuật
Xpert MTB/RIF ULTRA

 

Giờ hành chính Sáng từ 7h30-12h,
Chiều từ 13h30 - 17h ( từ thứ 2 đến

thứ 6 ) Ngoài ra thời gian trực và làm
ngoài giờ theo sự phân công của lãnh

đạo đơn vị.

Cử nhân xét nghiệm, Phó
trưởng khoa Dược, Vật tư

Y tế - Cận lâm sàng

48 Đào Thanh Huyền 000434/LCH -
CCHN

Kỹ Thuật viên xét nghiệm đa khoa. Thực hiện các
kỹ thuật chuyên môn về xét nghiệm được Bộ

trưởng bộ y tế hoặc Giám đốc Sở y tế tỉnh phê
duyệt, Cập nhật quy trình kỹ thuật Xpert

MTB/RIF ULTRA , Kỹ thuật TRUENAT trong
chẩn đoán là và lao kháng thuốc

Giờ hành chính Sáng từ 7h30-12h,
Chiều từ 13h30 - 17h ( từ thứ 2 đến

thứ 6 ) Ngoài ra thời gian trực và làm
ngoài giờ theo sự phân công của lãnh

đạo đơn vị.

Kỹ thuật viên xét nghiệm
, thực hiện khám, chữa

bệnh trong phạm vi
chuyên môn
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49 Mào Thị Điệp 0001338/LCH-
CCHN

Cử nhân kỹ thuật xét nghiệm y học: Thực hiện
phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại

Thông tư 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày
7/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh

nghề nghiệp kỹ thuật Y, Kỹ thuật TRUENAT
trong chẩn đoán là và lao kháng thuốc

Giờ hành chính Sáng từ 7h30-12h,
Chiều từ 13h30 - 17h ( từ thứ 2 đến

thứ 6 ) Ngoài ra thời gian trực và làm
ngoài giờ theo sự phân công của lãnh

đạo đơn vị.

Cử nhân xét nghiệm

50 Hồ Đăng Quang 0001050/LCH-
CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo
quy định tại Thông tư 26/2015/TTLT-BYT-BNV

ngày 7/10/2015 của Bộ Y tế và Bộ Nội vụ quy
định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp kỹ
thuật Y hạng III(xét nghiệm y học), Nâng cao kỹ

thuật chuyên môn nuôi cấy vi khuẩn ngoài lao

Giờ hành chính Sáng từ 7h30-12h,
Chiều từ 13h30 - 17h ( từ thứ 2 đến

thứ 6 ) Ngoài ra thời gian trực và làm
ngoài giờ theo sự phân công của lãnh

đạo đơn vị.

Cử nhân xét nghiệm

51 Nguyễn Mạnh Thường 000483/LCH -
CCHN

Thực hiện công việc của Điều dưỡng theo Quyết
định số 41/2005/QĐ - BNV ngày 22/4/2005 của
Bộ trưởng bộ nội vụ về việc ban hành tiêu chuẩn
nghiệp vụ các ngạch viên chức y tế điều dưỡng,

kỹ thuật viên hình ảnh y học

Giờ hành chính Sáng từ 7h30-12h,
Chiều từ 13h30 - 17h ( từ thứ 2 đến

thứ 6 ) Ngoài ra thời gian trực và làm
ngoài giờ theo sự phân công của lãnh

đạo đơn vị.

Kỹ thuật viên chẩn đoán
hình ảnh

Lai Châu, ngày  08  tháng 7 năm 2025
ĐẠI ĐIỆN CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH

Phạm Mạnh Hùng
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